
ĐỀ ÔN LUYỆN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn: TOÁN - LỚP 2

(Thời gian làm bài: 40 phút)

Họ và tên: ................................................................ Lớp: .................

Kết quả Nhận xét của giáo viên

Câu 1.
a. Trong phép nhân: 2 × 8 = 16, số 16 được gọi là:

A. Thừa số B. Tích C. Tổng D. Số hạng

b. Số 642 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là:
A. 600 + 40 + 2 B. 6 + 4 + 2 C. 600 + 42 D. 60 + 40 + 2

Câu 2.
a. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

- Hình bên có 4 đoạn thẳng. 
- Hình bên có 3 điểm M, N, P thẳng hàng. 

M
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P

b. 3 m 6 cm = ...... cm. Số cần điền vào chỗ chấm là:
A. 36 B. 360 C. 306 D. 3006

Câu 3.
a. Từ 100 đến 800 có bao nhiêu số tròn trăm?

A. 8 số B. 7 số C. 6 số D. 9 số

b. Trong các số: 472; 910; 899; 901, số lớn nhất là:
A. 472 B. 910 C. 899 D. 901

Câu 4.
a. Thương của 45 và 5 là:

A. 50 B. 40 C. 9 D. 8

b. Kết quả của phép tính 14 : 2 là:
A. 7 B. 12 C. 16 D. 6

Câu 5.
a. Một con xúc xắc có các mặt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sự kiện nào không thể xảy ra?



A. Mặt 2 chấm B. Mặt 9 chấm C. Mặt 5 chấm D. Mặt 1 chấm

b. Một đoạn đường dài 20 km. Người ta chia thành 5 chặng dài bằng nhau. Mỗi
chặng dài là:

A. 5 km B. 15 km C. 4 km D. 10 km

Câu 6. Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Hình bên có:
....... hình tam giác
....... hình tứ giác

Câu 7. Đặt tính rồi tính:
425 + 351 324 + 73 786 - 452 950 - 670

Câu 8. Tính giá trị biểu thức:
5 × 7 + 245 = ..............................................              390 m - 140 m + 55 m =
....................................

Câu 9.
Nhà bạn Lan thu hoạch được 250 kg táo. Số táo nhà bạn Lan thu hoạch được ít hơn
nhà bạn Mai là 115 kg. Hỏi nhà bạn Mai thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam táo?

Bài giải

Câu 10.
Tính tổng của số lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có hai chữ số khác
nhau.

Bài giải


